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[bookmark: _GoBack]DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG NAM SƠN (HUYỆN PHONG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	


1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan; Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	

	2
	Toán 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng
Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc
(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,
Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5
(Chân trời sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường
(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên),Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam





Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

1. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÒ NINH (HUYỆN PHONG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	


1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan; Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	

	2
	Toán 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng
Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc
(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,
Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5
(Chân trời sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường
(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên),Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


2


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

2. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN AN (HUYỆN PHONG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri
thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	
10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Qu
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên),Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


3


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

3. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG LÂM (HUYỆN PHONG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	


1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan; Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên),
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	

5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ
biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	
Giáo dục Việt Nam

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc
(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,
Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5
(Chân trời sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường
(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên),Trần Hương Quỳnh
(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


5


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

4. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC HIỀN (HUYỆN PHONG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	


1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan; Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	

	2
	Toán 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng
Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Đạo đức 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	
4
	Khoa học 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	

5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ
biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	
Giáo dục Việt Nam

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc
(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,
Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5
(Chân trời sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường
(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên),Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,
Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



5. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HIỀN (HUYỆN PHONG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	


1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan; Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	

	2
	Toán 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế
Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,
Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	
10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên),Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


6


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

6. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN (HUYỆN PHONG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
10
	Mĩ thuật 5 (Cánh Diều)
	
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh


7


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

7. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS LÊ VĂN MIẾN (HUYỆN PHONG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	
10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời sáng
tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên),Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


9


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

8. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHONG HÒA I (HUYỆN PHONG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên),Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



9. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHONG HÒA II (HUYỆN PHONG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri
thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	
10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên),Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

10. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHONG CHƯƠNG (HUYỆN PHONG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	


1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan; Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	

	2
	Toán 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng
Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5
(Cùngkhám phá)
	Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn
Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh
	Đại học Huế

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

11. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHONG BÌNH (HUYỆN PHONG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học Sư phạm

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên),Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

12. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN HƯƠNG HUYỆN PHONG ĐIỀN
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	
Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên),Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

13. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN LỘ TRẠCH (HUYỆN PHONG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	


1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan; Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	

	2
	Toán 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế
Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc
(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,
Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5
(Chân trời sángtạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường
(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên),Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

14. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN LỘC (HUYỆN PHONG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	
Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5
(Chân trời sángtạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường
(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

15. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS ĐIỀN HÒA (HUYỆN PHONG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	


1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan; Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	


Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	

	2
	Toán 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế
Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	

5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí)
	
Giáo dục Việt Nam

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc
(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,
Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	
10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời sángtạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên),Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

16. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN HẢI (HUYỆN PHONG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	


1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan; Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượn
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	

	2
	Toán 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế
Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Đạo đức 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	
4
	Khoa học 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	

5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí)
	
Giáo dục Việt Nam

	6
	Tin học 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng
	Giáo dục Việt Nam

	
7
	Công nghệ 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh
	Giáo dục Việt Nam

	
8
	Giáo dục thể chất 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng( chủ biên),Vũ Văn Thịn, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
	Giáo dục Việt Nam

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,
Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên),Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



17. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHONG HẢI (HUYỆN PHONG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	


1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan; Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	

	2
	Toán 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế
Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Chủ biên phần Địa lý), Nguyễn
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sem, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,
Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên),Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



18. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN THÊ (THỊ XÃ HƯƠNG THỦY)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc
(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


19


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

19. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TOÀN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


21


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

20. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN (THỊ XÃ HƯƠNG THỦY)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



21. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 THỦY CHÂU (THỊ XÃ HƯƠNG THỦY)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



22. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS THỦY TÂN (THỊ XÃ HƯƠNG THỦY)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



23. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LAM (THỊ XÃ HƯƠNG THỦY)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh


27


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

24. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC DẠ LÊ (THỊ XÃ HƯƠNG THỦY)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



25. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦY DƯƠNG (THỊ XÃ HƯƠNG THỦY)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



26. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỦY CHÂU (THỊ XÃ HƯƠNG THỦY)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



27. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 PHÚ BÀI (THỊ XÃ HƯƠNG THỦY)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5
(Chân trời sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường
(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh


28


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

28. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PHÚ BÀI (THỊ XÃ HƯƠNG THỦY)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh


34


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

29. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦY LƯƠNG (THỊ XÃ HƯƠNG THỦY)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



30. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỦY PHÙ (THỊ XÃ HƯƠNG THỦY)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



31. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 THỦY PHÙ (THỊ XÃ HƯƠNG THỦY)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



32. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS PHÚ SƠN (THỊ XÃ HƯƠNG THỦY)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



33. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS DƯƠNG HÒA (THỊ XÃ HƯƠNG THỦY)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



34. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG VÂN (THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	
2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

35. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 TỨ HẠ (THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	


1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan; Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên),
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Đạo đức 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung
	Giáo dục Việt Nam

	4
	Khoa học 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên) Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Thanh Phúc,
Đào Thị Sen
	Giáo dục Việt Nam

	

5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung,
Dương Thị Oanh
	
Giáo dục Việt Nam

	
6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
	Giáo dục Việt Nam

	
12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên),Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

36. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 TỨ HẠ (THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

37. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HƯƠNG VĂN (THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



38. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG VĂN (THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



39. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HƯƠNG XUÂN (THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và
Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh


41


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

40. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG XUÂN (THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



41. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HƯƠNG TOÀN (THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

42. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN (THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành
phố Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



43. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 3 HƯƠNG TOÀN (THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



44. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HƯƠNG CHỮ (THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượn
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



45. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG CHỮ (THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5
(Chân trời sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


46


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

46. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH THÀNH (THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


48


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

47. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH ĐIỀN (THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



48. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS LÊ QUANG BÍNH (THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

49. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG TIẾN (THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

50. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC AN NONG 1 (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	
2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	9
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình
(Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



51. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC AN NONG 2 (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành
phố Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh


57


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

52. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC SƠN (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	
2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động trải nghiệm 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



53. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN TIẾN LỰC (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri
thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



54. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI THÀNH (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	
2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



55. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LƯƠNG ĐÔNG (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



56. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG CHÁNH (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



57. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THẠCH (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	9
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh
Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5
(Chân trời sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường
(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh


58


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

58. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN 1 (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	



1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan; Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	


Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	

	
2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	

3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	


5
	
Lịch sử và Địa lí 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỹ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu họct phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào ngọc Hùng Tổng chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa Lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
	

Giáo dục Việt Nam

	6
	Tin học 5
(Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm
Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học
Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm
Thành phố Hồ Chí Minh

	
8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	
10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm
Thành phố Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm
Thành phố Hồ Chí Minh


59


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

59. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN PHÚ LỘC (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương
Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri
thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5
(Chân trời sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ
biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh


61


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

60. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LỘC TRÌ (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương
Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5
(Chân trời sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ
biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



61. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LỘC TRÌ (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

62. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NƯỚC NGỌT 1 (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương
Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5
(Chân trời sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường
(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh


63


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

63. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NƯỚC NGỌT 2 (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh


64


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

64. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH AN (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	
1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan; Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	


Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên),
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	
Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức
với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,
Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	
10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

65. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC TIẾN (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

66. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LĂNG CÔ (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



67. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH HIỀN (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh


70


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

68. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH GIANG (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



69. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH HƯNG (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm
Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



70. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS LỘC HÒA (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	


1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	

5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	
6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc
(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri
thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	
10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh


71


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

71. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS XUÂN LỘC (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên),
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc
(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh


72


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

72. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS LỘC BÌNH (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm
Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh


74


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

73. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS LÂM MỘNG QUANG (HUYỆN PHÚ LỘC)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm
Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



74. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ ĐA 3 (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	
2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga
(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên),
Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

75. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ TRUNG (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn
Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	
Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm
Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


76


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

76. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ DIÊN 1 (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


79


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

77. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ DIÊN 2 (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



78. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ ĐA 1 (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



79. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ ĐA 2 (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học sư phạm
Thành phố Hồ Chí Minh


80


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

80. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HẢI (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


81


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

81. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HỒ (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


82


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

82. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LƯƠNG 1 (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


89


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

83. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LƯƠNG 2 (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



84. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MỸ 1 (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



85. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MỸ 2 (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



86. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THUẬN 1 (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



87. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ XUÂN 1 (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



88. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ XUÂN 2 (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



89. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 VINH THANH (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	
Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	
Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học sư phạm
Thành phố Hồ Chí Minh
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

90. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 VINH THANH (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	
Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	
Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học sư phạm
Thành phố Hồ Chí Minh



91. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH AN (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

92. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH HÀ (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



93. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH PHÚ (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



94. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH THÁI (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



95. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ AN 1 (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



96. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ AN 2 (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



97. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH XUÂN (HUYỆN PHÚ VANG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt
Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị
Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


98


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

98. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG QUẢNG (HUYỆN NAM ĐÔNG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5
(Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ
Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học
Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


101


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

99. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG LONG (HUYỆN NAM ĐÔNG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5
(Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ
Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học
Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



100. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG LỘ (HUYỆN NAM ĐÔNG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà,
Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5
(Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ
Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học
Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



101. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG SƠN (HUYỆN NAM ĐÔNG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


110


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

102. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG GIANG (HUYỆN NAM ĐÔNG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



103. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG LỘC (HUYỆN NAM ĐÔNG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



104. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG HÒA (HUYỆN NAM ĐÔNG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



105. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG PHÚ (HUYỆN NAM ĐÔNG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên),
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



106. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS KIM ĐỒNG (HUYỆN NAM ĐÔNG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



107. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS NAM PHÚ (HUYỆN NAM ĐÔNG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



108. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG HỮU (HUYỆN NAM ĐÔNG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



109. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN KHE TRE (HUYỆN NAM ĐÔNG)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài
Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



110. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG PHÚ (HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

111. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUẢNG PHÚ (HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên),
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



112. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG VINH (HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn
Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



113. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUẢNG VINH (HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn
Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



114. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỊ TRẤN SỊA (HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn
Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



115. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 THỊ TRẤN SỊA (HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn
Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



116. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG PHƯỚC (HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn
Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



117. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUẢNG PHƯỚC (HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn
Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



118. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG AN (HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn
Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



119. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUẢNG AN (HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn
Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



120. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG THÀNH (HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn
Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



121. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUẢNG THÀNH (HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn
Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



122. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG LỢI (HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn
Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



123. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUẢNG LỢI (HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn
Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



124. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THỌ (HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn
Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



125. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THÁI (HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn
Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



126. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG CÔNG (HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn
Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



127. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG NGẠN (HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu
Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn
Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



128. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC AN CỰU (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng
Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học
Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên),
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

129. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỰ BÌNH (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng
Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học
Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên),
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



130. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNGTIỂU HỌC SỐ 1 AN ĐÔNG (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	


1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mĩ Lộc, Đỗ Tất Thiên, Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên
phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc ( Tổng chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên) Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương
Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn
(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

131. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HÒA (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng
Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học
Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên),
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

132. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỀN TRÂN (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng
Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học
Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên),
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

133. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG SƠ (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng
Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học
Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên),
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

134. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG LONG (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt
Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn
Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

135. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt
Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn
Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 2)
	Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Trần Thị
Tuyết Nhung
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



136. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng
Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học
Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên),
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


137


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

137. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5
(Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng
Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học
Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	
6
	Tin học 5 (Kiến tạo công dân
toàn cầu)
	Cao Hồng Huệ (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Phát Tài, Nguyễn Thị Thu Trà
	
Đại học Vinh

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị
Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


138


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

138. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ KHA (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 2)
	Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Trần Thị
Tuyết Nhung
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


142


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

139. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



140. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THUẬN (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



141. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ BÌNH (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



142. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ CÁT (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Chân trời
sáng tạo)
	Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê
Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải
	Giáo dục Việt Nam

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	
Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

143. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HẬU (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình ( Tổng chủ biên Lịch Sử), Nguyễn Văn Dũng( Chủ biên Lịch Sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh.
Lê Thông( Tổng chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí) Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


147


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

144. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



145. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LƯU (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



146. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC VĨNH (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



147. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỜNG ĐÚC (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	


1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	


Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo
Tâm
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên
phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc
(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh
Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,
Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


148


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

148. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 KIM LONG (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


155


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

149. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 KIM LONG (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



150. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY LỘC (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



151. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



152. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN LỘC (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



153. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN THÀNH (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



154. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦY XUÂN (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



155. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦY BIỀU (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	


1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
	

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) Lê Anh Vinh (Chủ biên),
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	
Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết,
Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh
Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thu (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

156. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

157. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG AN (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



158. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NINH (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



159. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VỸ DẠ (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



160. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHÚ (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thu (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

161. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VICOSCHOOL (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

162. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VIET ELITE SCHOOL (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thu (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

163. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CƯ CHÁNH (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

164. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦY BẰNG (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



165. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦY VÂN (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thu (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

166. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG NỔ (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

167. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ DƯƠNG (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



168. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MẬU (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



169. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



170. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THANH (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



171. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THƯỢNG 1 (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



172. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THUẬN AN (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



173. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 THUẬN AN (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thu (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh


174


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

174. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG AN (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

175. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HƯƠNG HỒ (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà,
Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	
Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	

5
	
Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Kết nối
tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

176. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG HỒ (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


178


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

177. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG THỌ (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



178. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HƯƠNG VINH (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí),
Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình,
Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên
	Đại học
Sư phạm

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


179


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

179. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG VINH (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


180


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

180. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 3 HƯƠNG VINH (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	


1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng
Thị Hảo Tâm
	

	2
	Toán 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) Lê Anh Vinh (Chủ
biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Giáo dục Việt Nam

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh
Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí),
Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	
6
	
Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	
Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết,
Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	9
	Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị
Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh
Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc
Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


181


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

181. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI DƯƠNG (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


183


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

182. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA 1 (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



183. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN AN (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời sáng tạo,
Bản 2)
	Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5 (Global
Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


184


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

184. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN QUẬT ĐÔNG (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam


186


Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

185. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS HOÀNG KIM HOÁN (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 5
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn
	Giáo dục Việt Nam



186. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS PHƯỢNG HOÀNG (THÀNH PHỐ HUẾ)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu
Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen,
Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh
Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (tổng chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh
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Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

187. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT SONG NGỮ QUỐC TẾ HỌC VIỆN ANH QUỐC-HUẾ
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số	1521/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	

1
	Tiếng Việt 5
Tập 1
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà,
Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
	Tiếng Việt 5
Tập 2
(Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa
Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
	

	2
	Toán 5
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	Đại học
Sư phạm

	
3
	Đạo đức 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
4
	Khoa học 5 (Cánh Diều)
	Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
5
	Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí),
Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	
Đại học Sư phạm

	6
	Tin học 5 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích
Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Đại học Sư phạm

	
7
	Công nghệ 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	8
	Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết,
Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư phạm

	
9
	Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	10
	Mĩ thuật 5 (Chân trời
sáng tạo 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh
Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Giáo dục Việt Nam

	
11
	Hoạt động
trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

	
12
	Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
	Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh



Danh mục gồm 12 sách giáo khoa.

